Bảng 11.1.2. Đối sánh số lượng và tỷ lệ nhập học, thôi học, tốt nghiệp đúng hạn 
của CTĐT thạc sĩ ngành Đại số và Lý thuyết số 
với một số CTĐT cùng trình độ trong trường
	Khóa học
	Tiêu chí
	Đại số và lí thuyết số
	Toán giải tích
	Địa lí học
	Ngôn ngữ Việt Nam
	Sinh học thực nghiệm

	K26 (2018-2020)
	Số lượng nhập học (HV)
	26
	24
	11
	10
	7

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	26
	24
	11
	10
	7

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	K27
(2019-2021)
	Số lượng nhập học (HV)
	6
	16
	22
	19
	7

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	100%
	94,1%
	95,7%
	100%
	100%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	0%
	0%
	4,8%
	0%
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	6
	16
	21
	18
	7

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	100%
	100%
	100%
	94,7%
	100%

	K28
(2020-2022)
	Số lượng nhập học (HV)
	21
	26
	39
	27
	20

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	100%
	92,9%
	100%
	100%
	100%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	4,8%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	20
	26
	39
	27
	20

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	95,2%
	100%
	100%
	0%
	0%

	K29
(2021-2023)
	Số lượng nhập học (HV)
	2
	8
	6
	6
	3

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	66,7%
	88,9%
	100%
	100%
	100%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	0%
	0%
	0
	0
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	2
	8
	6
	5
	3

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	100%
	100%
	100%
	83,3%
	100%

	K30
(2022-2024)
	Số lượng nhập học (HV)
	6
	10
	5
	0
	0

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	100%
	76,9%
	100%
	0%
	0%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	2
	6
	3
	0
	0

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	33,3%
	60%
	60%
	0%
	0%

	K31
(2023-2025)
	Số lượng nhập học (HV)
	7
	14
	8
	12
	13

	
	Tỉ lệ nhập học (%)
	100%
	82,4%
	100%
	100%
	100%

	
	Số lượng thôi học (HV)
	1
	1
	0
	0
	0

	
	Tỉ lệ thôi học (%)
	14,3%
	7,1%
	0%
	0%
	0%

	
	Số lượng TN đúng hạn (HV)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tỉ lệ TN đúng hạn (%)
	-
	
	-
	-
	


Ghi chú: Dấu “-” là số liệu chưa được thống kê  do học viên đang học.                                                Nguồn: Phòng ĐT SĐH

